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	UBND TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /ĐA-SNNMT
	An Giang, ngày        tháng       năm 2026


ĐỀ ÁN
Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang


A. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 09/2017/QH14, Luật số 23/2018/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 33/2024/QH15, Luật số 35/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 60/2024/QH15, Luật số 74/2025/QH15, Luật số 89/2025/QH15, Luật số 94/2025/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và  biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Chính phủ quy định về hành nghề giếng khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/1/2026 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019;
Căn cứ Thông tư số 33/2025/TT-BTC ngày 05 tháng 06 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện.

B. SỰ CẦN THIẾT
Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang được hợp nhất thành tỉnh An Giang. Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện đang tồn tại đồng thời nhiều nghị quyết của Hội đồng nhân dân hai tỉnh trước đây quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực tài nguyên nước, cụ thể: 

- Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển, nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Các Nghị quyết nêu trên được ban hành ở các thời điểm khác nhau và trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc thù quản lý của từng tỉnh trước khi sáp nhập. Do đó, hiện nay tồn tại sự không thống nhất về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí giữa các khu vực trong cùng một đơn vị hành chính mới. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, tạo sự bất bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, các căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành các nghị quyết trước đây hiện nay đã được thay thế, sửa đổi dẫn đến các văn bản này hết hiệu lực thi hành, cụ thể: 
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 được ban hành, thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; sửa đổi, bổ sung Luật Phí và lệ phí năm 2015 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026).

- Luật Tài nguyên nước năm 2023 được ban hành, thay thế Luật Tài nguyên nước năm 2012; (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024).

- Bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/1/2026 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước. Trong đó, có một số nhiệm vụ liên quan đến cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
Theo các quy định mới này, có sự thay đổi về các trường hợp
 khai thác tài nguyên nước, thăm dò nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất phải có giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh, điều này dẫn đến phát sinh mới đối tượng nộp phí khai thác, sử dụng nguồn nước (tăng quy mô khai thác tài nguyên nước và quy mô hành nghề khoan nước dưới đất) so với quy định tại các Nghị quyết của hai tỉnh trước đây, gồm: các tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định: đề án thăm dò nước dưới đất với quy mô dưới 5.000 m3/ngày đêm và đề án, báo cáo khai thác tài nguyên nước (nước dưới đất với quy mô dưới 5.000 m3/ngày đêm, …); hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất quy mô (nhỏ, vừa, lớn).
Do vậy để đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật địa phương với hệ thống pháp luật, thống nhất về pháp luật trong phạm vi tỉnh sau khi sáp nhập, việc xây dựng Đề án về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang để làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh An Giang, để thay thế Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển, nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là cần thiết.
C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU PHÍ

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí này đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, giai đoạn 2023 – 2025, cụ thể như sau:

Bảng 1: Kết quả thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2023 – 2025

	Stt
	Năm
	Tổng số thu tỉnh Kiên Giang

(đồng)
	Tổng số thu tỉnh An Giang

(đồng)

	1
	2023
	8.200.000
	21.200.000

	2
	2024
	
	15.300.000

	3
	2025
	
	9.500.000

	
	Tổng
	8.200.000
	46.000.000


Ghi chú: Số tiền thu phí được để lại của tỉnh An Giang là từ 50% - 80% trên tổng số tiền; Số tiền thu phí được để lại của tỉnh Kiên Giang là 90% trên tổng số tiền; số tiền còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Đánh giá: Thực hiện thu phí theo các Nghị quyết nêu trên, cụ thể như sau:
- Về đối tượng nộp phí: tập trung nhiều nhất ở đối tượng có nhu cầu thực hiện dịch vụ thẩm định đề án, báo cáo khai thác nước mặt; thấp nhất ở đối tượng có nhu cầu thực hiện thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất.

- Về tình hình thu, chi: tổng số tiền thu phí tỉnh An Giang (năm 2023 – 2025) là 46.000.000 đồng và tỉnh Kiên Giang (năm 2023) là 8.200.000 đồng. Số tiền thu phí được để lại cho Đơn vị thu phí của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang có tỷ lệ khác nhau nhưng cũng cơ bản trang trải chi phí thẩm định hồ sơ (công tác phí, giấy in, chuyên gia tham dự Hội đồng thẩm định, …)
D. NỘI DUNG QUY ĐỊNH THU PHÍ

I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

a) Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có liên quan khi tham gia thực hiện thủ tục về thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Đối tượng nộp phí: đề xuất đối tượng nộp phí được quy định tại Điều 22, Điều 23, Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15, khoản 16, khoản 24 và khoản 25 Điều 2 Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước), gồm: Các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tổ chức thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường (theo quy định tại Điều 16, Điều 22, Điều 23, Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15, khoản 16, khoản 24 và khoản 25 Điều 2 Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ).
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

III. TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM NỘP PHÍ 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì việc quyết định miễn, giảm phí căn cứ vào quy định tại luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí; tuy nhiên theo Luật Tài nguyên nước năm 2023 và Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, thì không có quy định đối tượng miễn, giảm nộp phí. Do vậy, không quy định đối tượng miễn, giảm nộp phí.
IV. MỨC THU PHÍ 
1. Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí

a) Phương thức cung cấp dịch vụ: trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang hoặc thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công.
b) Phương thức thu phí: trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang hoặc chuyển khoản. 
2. Căn cứ xác định mức thu

Việc xác định mức thu được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tại Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC, căn cứ như sau:

2.1. Cơ sở xây dựng mức thu:

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 2 Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ.

“12. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

Điều 15. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên  nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất và kê khai, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên  nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với các trường hợp có quy mô khác quy định tại khoản 1 Điều này; ….”.
Căn cứ khoản 1 Điều 32 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ.

“22. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:

Điều 32. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, chấp thuận trả lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, chấp thuận trả lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất cho các tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn, cá nhân có đăng ký thường trú trên địa bàn.”.
Căn cứ khoản 3 Điều 50 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 31 Điều 50 Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ

“31. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau:

Điều 50. Thẩm quyền phê duyệt và cơ quan tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tà nguyên nước.

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước.”.
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để có khoản thu bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước  biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí, tương quan với mức thu phí, lệ phí theo quy định. cụ thể:

Bảng 2: Dự kiến mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước  biển; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
	Stt
	Nội dung
	Mức phí (1.000 đồng/hồ sơ) - Đề xuất
	Mức phí (1.000 đồng/hồ sơ) – Kiên Giang
	Mức phí (1.000 đồng/hồ sơ) – An Giang
	Mức phí (1.000 đồng/hồ sơ) – Đồng Tháp, Cần Thơ

	I
	Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác nước dưới đất

	1
	Thẩm định đề án thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm.
	1.000
	400
	200
	ĐT 830; CT 400;

	2
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	1.200
	1.400
	700
	ĐT 1.250; CT 1.000.

	3
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.
	1.500
	3.400
	1.700
	ĐT 2.800; CT 2.500.

	4
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.
	1.800
	6.000
	3.000
	ĐT 4.350; CT 4.000.

	5
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm.
	3.400 
	
	
	ĐT 5.600; CT 6.000.

	II
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

	6
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mỏ nhỏ, vừa.
	1.000
	1.400
	1.400
	ĐT 1.300; CT 1.000.

	7
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn
	1.400.000 
	
	
	CT 2.200.

	III
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

	1
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	1.500
	600
	300
	ĐT 830; CT 800

	2
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất trên 50 kW đến dưới 2.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.
	2.200
	1.800
	900
	ĐT 1.400; CT 1.800.

	3
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng trên 0,5 m3/s đến dưới 1 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 2.000 kW đến dưới 5.000 kW; hoặc cho mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm.
	2.500
	4.400
	2.200
	ĐT 3.800; CT 4.000.

	4
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 05 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 5.000 kW đến dưới 8.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm. 
	3.200
	8.400
	4.200
	ĐT 4.700; CT 6.000.

	5
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 5 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 8.000 kW đến dưới 10.000 kW.
	4.500 
	
	
	Đ T 5.450.

	6
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác nước từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch từ 60 m đến dưới 200 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan  có tổng chiều rộng thông nước từ 50 m đến dưới 200 m; hoặc để phát điện với công suất từ 10.000 kW đến dưới 30.000 kW. 
	6.000 
	
	
	ĐT 6.600.600.

	IV
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển

	7
	Thẩm định đề án khai thác nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủ y sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm.
	3.000
	
	
	ĐT 4.800; CT 1.200

	8
	Thẩm định đề án khai thác nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
	4.700
	
	
	ĐT 5.300; CT 4.500

	V
	Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất, nước mặt, nước biển.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 50% mức phí quy định.

	VI
	Thẩm định đề án, báo cáo với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện trong trường hợp gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 50% mức phí quy định.
	Bằng 30% mức phí quy định.


a) Cơ sở xây dựng mức thu phí 
- Cơ sở đề xuất: Thực tiễn triển khai cho thấy số lượng hồ sơ thuộc nhóm thăm dò, khai thác nước dưới đất và khai thác sử dụng nước mặt nhiều; khai thác nước biển và hành nghề khoan nước dưới đất rất ít (mỗi năm chỉ vài hồ sơ); một số công trình thời gian qua chưa có phát sinh như: Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Khai thác nước mặt để phát điện. 
- Đề xuất: để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, thuận lợi trong quản lý và dễ áp dụng, đồng thời vẫn phản ánh đúng khối lượng công việc thẩm định, phù hợp với tính chất phức tạp của hồ sơ, bảo đảm nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, đề xuất xây dựng một mức thu mới 
b) Căn cứ mức thu phí hiện hành để làm cơ sở đề xuất mức thu: Để đảm bảo tính ổn định, kế thừa và tạo thuận lợi trong áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang (sau sáp nhập) và tham khảo mức thu phí của địa phương liền kề (tỉnh Đồng Tháp và TP.Cần Thơ) theo Bảng 2 nêu trên.
3. Dự kiến mức thu phí: Bảng 2 nêu trên.
4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí


Qua thời gian thực hiện thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển, nước mặt; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy tổ chức, cá nhân sẵn sàng nộp khoản phí theo quy định tại các Nghị quyết này để được cung ứng dịch vụ và kết quả của việc thẩm định đề án, báo cáo hồ sơ là giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất; văn bản này thể hiện quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên. Theo đó, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hoạt động theo quy định để tạo ra nguồn thu, bù đắp lại khoản chi thực hiện dịch vụ thẩm định. Vì vậy, tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ thẩm định đề án, báo cáo, hồ sơ hoàn toàn có khả năng đóng góp thông qua hình thức nộp phí thẩm định.

Ngoài ra, việc thu phí này góp phần tạo ra nguồn thu, giảm bớt ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động thẩm định và thu phí, góp phần nâng cao chất lượng thẩm định đề án, báo cáo hồ sơ.

5. Dự toán thu, chi:
a) Dự toán thu: được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí như sau:
Dự toán thu cả năm = Mức phí dự kiến x Số lượng dịch vụ cung cấp trong năm
(Trong đó, mức phí dự kiến được xác định trên cơ sở mức chi cho 01 hồ sơ để thực hiện thẩm định hồ sơ và hoạt động thu phí)
	TT
	Cấp phép, gia hạn/điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước
	Số lượng hồ sơ (dịch vụ công cấp) năm 2026
	Mức thu phí dự kiến (đồng)
	Tổng số tiền (đồng)

	I
	Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác nước dưới dưới đất.

	1
	Thẩm định đề án thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm.
	20
	1.000.000
	20.000.000

	2
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dười 500 m3/ngày đêm.
	20
	1.200.000
	24.000.000

	3
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dười 1.000 m3/ngày đêm.
	15
	1.500.000
	22.500.000

	4
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dười 3.000 m3/ngày đêm.
	15
	1.800.000
	27.000.000

	5
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dười 5.000 m3/ngày đêm.
	10
	3.400.000
	34.000.000

	II
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

	1
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ, vừa.
	3
	1.000.000
	3.000.000

	2
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.
	2
	1.400.000
	2.800.000

	III
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	3
	1.500.000
	4.500.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất trên 50 kW đến dười 2.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.
	3
	2.200.000
	6.600.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng trên 0,5 m3/s đến dưới 1 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 2.000 kW đến dười 5.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm.
	50
	2.500.000
	125.000.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 05 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 5.000 kW đến dưới 8.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.
	5
	3.200.000
	16.000.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 5 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 8.000 kW đến dưới 10.000 kW.
	1
	4.500.000
	4.500.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác nước từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch từ 60 m đến dưới 200 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan  có tổng chiều rộng thông nước từ 50 m đến dưới 200 m; hoặc để phát điện với công suất từ 10.000 kW đến dưới 30.000 kW. 
	1
	6.000.0000
	6.000.000

	IV
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm.
	2
	3.000.000
	6.000.000

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
	2
	4.700.000
	9.400.000

	Tổng
	152
	
	300.800.000


.b) Dự toán chi (tạm tính):
	TT
	Cấp phép, gia hạn/điều chỉnh giấy phép tài nguyên nước
	Số lượng hồ sơ (dịch vụ công cấp) năm 2026
	Mức chi dự kiến (đồng)
	Tổng số tiền (đồng)

	I
	Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác nước dưới dưới đất.

	1
	Thẩm định đề án thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm.
	20
	631.250
	12.625.000

	2
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dười 500 m3/ngày đêm.
	20
	815.750
	16.315.000

	3
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dười 1.000 m3/ngày đêm.
	15
	989.250
	14.838.750

	4
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm đến dười 3.000 m3/ngày đêm.
	15
	1.177.750
	17.666.250

	5
	Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất, báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dười 5.000 m3/ngày đêm.
	10
	1.546.750
	15.467.500

	II
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

	1
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ, vừa.
	3
	619.650
	1.858.950

	2
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn.
	2
	798.350
	1.596.700

	III
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm.
	3
	979.450
	2.938.350

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất trên 50 kW đến dười 2.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.
	3
	1.339.250
	4.017.750

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng trên 0,5 m3/s đến dưới 1 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 2.000 kW đến dười 5.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm.
	50
	1.519.150
	75.957.500

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 05 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 2 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 5.000 kW đến dưới 8.000 kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.
	5
	2.231.550
	11.157.750

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s và dung tích toàn bộ dưới 5 triệu m3; hoặc đối với công trình khai thác khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi với lưu lượng từ 2 m3/s đến dưới 5 m3/s; hoặc để phát điện với công suất từ 8.000 kW đến dưới 10.000 kW.
	1
	2.941.550
	2.941.550

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình khai thác nước mặt khác hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác nước từ 5 m3/s đến dưới 10 m3/s; hoặc đối với công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi, thuỷ điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch từ 60 m đến dưới 200 m. Đối với cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan  có tổng chiều rộng thông nước từ 50 m đến dưới 200 m; hoặc để phát điện với công suất từ 10.000 kW đến dưới 30.000 kW. 
	1
	4.006.550
	4.006.550

	IV
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 500.000 m3/ngày đêm.
	2
	1.871.750
	3.743.500

	
	Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển phục vụ cho các hoạt động sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản trên đảo, đất liền với lưu lượng trên 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
	2
	3.294.150
	6.588.300

	Tổng
	152
	
	191.719.400



(Kèm theo Bảng thuyết minh cơ sở đề xuất dự toán thu chi và mức thu thực hiện thẩm định hồ sơ tài nguyên nước).

Tóm lại: Dự toán mức thu và mức chi cả năm (2026): Mức thu là 300.800.000 đồng và mức chi là 191.719.400 đồng.
V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 
Tổ chức thu phí nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định.
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Dự thảo








� Tại khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 32, khoản 1 Điều 50 và các biểu mẫu đề án, báo cáo tại Phụ lục I Nghị định số 54/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 22, khoản 31 Điều 2 và các biểu mẫu tại Phụ lục I Nghị định số 23/2026/NĐ-CP, cụ thể:


Về biểu mẫu thay đổi: cụm từ Đơn thay đổi thành Văn bản; …


Các trường hợp khai thác tài nguyên nước, thăm dò nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất phải có giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh so với quy định trước đây, gồm: (1) Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ, vừa, lớn; (2) Thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô dưới 5.000 m³/ngày đêm; (3) Khai thác nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50 kw đến dưới 30.000 kw; (4) Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan (trừ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện) có tổng chiều dài hạng mục công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch trên 60 m đến dưới 200 m; (5) Cống ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch với mục đích ngăn mặn, tạo nguồn, chống ngập, tạo cảnh quan có tổng chiều rộng thông nước trên 50 m đến dưới 200 m; …
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